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UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC


Số:          /QĐ-HĐKH 
     Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng 6  năm 2016
QUYẾT ĐỊNH
Công nhận sáng kiến kinh nghiệm năm học 2015 - 2016

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT 
LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Quyết định số 568/QĐ-GDĐT-TC ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về công nhận Hội đồng khoa học Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013;

 Căn cứ Thông tư số 35/2015/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ nội dung cuộc họp Hội đồng khoa học Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh ngày 12 tháng 5 năm 2016 về việc nhận xét kết quả chấm điểm bài viết sáng kiến kinh nghiệm;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp thuộc Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận sáng kiến kinh nghiệm năm học 2015 – 2016 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh cho 303 cá nhân tham gia viết đề tài (danh sách đính kèm).
Điều 2. Hội đồng khoa học Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh và các Ông (Bà) có tên ghi nơi điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.
Nơi nhận:
HIỆU TRƯỞNG 

· Như điều 2;
KIÊM CHỦ TỊCH HĐKH
· Lưu: VT, TC-TC-TH.


Phạm Hữu Lộc
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH


HỘI ĐỒNG KHOA HỌC




DANH SÁCH SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NĂM HỌC 2015 - 2016  
(Theo Quyết định số      /QĐ-HĐKH ngày     tháng 6 năm 2016

của Hội đồng khoa học Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM)

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Tên đề tài SKKN
	Xếp loại

	1. 1
	Ông
	Phạm Hữu 
	LỘC
	Hiệu trưởng
	Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo củaTrường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh theo định hướng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đến năm 2020
	Xuất sắc

	2. 2
	Ông
	Nguyễn Văn
	DŨNG
	Phó Hiệu trưởng
	Giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra và đánh giá đội ngũ cán bộ - viên chức ở trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
	Xuất sắc

	3. 3
	Ông
	Đinh Văn
	ĐỆ
	Phó Hiệu trưởng
	Xây dựng và tổ chức công tác giáo dục cho HSSV nội trú ký túc xá tại Trường CĐKT Lý Tự Trọng TPHCM theo hướng văn minh, hiện đại
	Xuất sắc

	4. 4
	Bà
	Đinh Hồng
	MINH
	Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp
	Một số kinh nghiệm sử dụng ngôn ngữ trong soạn thảo văn bản hành chính tạiTrường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM
	Xuất sắc

	5. 5
	Ông
	Lê Xuân 
	THIỆN
	 Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp
	Một số biện pháp xây dựng "Trường học an toàn và đảm bảo an ninh trật tự" tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM
	Xuất sắc

	6. 6
	Ông
	Hồ Minh
	LỢI
	 Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp
	Một số phương pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi đua khen thưởng tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM
	Tốt

	7. 7
	Ông
	Lê Hùng
	THANH
	Nhân viên phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp
	Một số kinh nghiệm tiết kiệm nhiên liệu xe ô tô tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM
	Tốt

	8. 8
	Bà
	Trần Thị Thu 
	HÀ
	Nhân viên phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp
	Một số giải pháp giao tiếp hành chính trong Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM
	Xuất sắc

	9. 9
	Bà
	Vũ Như 
	QUỲNH
	Nhân viên phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp
	Nghiên cứu chuẩn hóa các mẫu văn bản quản lý hành chính trong Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM
	Xuất sắc

	10. 1
	Bà
	Phan Thị Ngọc 
	PHƯỢNG
	Nhân viên phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp
	Một vài kinh nghiệm làm việc nhóm hiệu quả tại phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp thuộc Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM
	Xuất sắc

	11. 1
	Bà
	Nguyễn Thị Bích 
	LIỄU
	Nhân viên phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp
	Một số giải pháp cải cách thủ tục hành chính trong Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng hiện nay
	Tốt

	12. 1
	Ông
	Nguyễn Văn 
	CHÌ
	Nhân viên phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp
	Đề xuất một số giải pháp quản lý tài liệu trong kho lưu trữ của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM
	Tốt

	13. 1
	Bà
	Trần Thị Ánh 
	PHƯỢNG 
	Nhân viên phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp
	Nghiên cứu, đề xuất biện pháp lưu trữ file hình ảnh theo lịch sử phát triển của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM từ năm 1986 đến nay
	Tốt

	14. 1
	Bà
	Thái Thị My 
	SA
	Nhân viên phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp
	Một số biện pháp nhằm nâng cao tính hiệu quả của công tác văn thư tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM
	Tốt

	15. 
	Bà
	Lưu Hoàng Hải 
	YẾN
	Nhân viên phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp
	Một số giải pháp  đào tạo, bồi dưỡng viên chức hành chính theo nhu cầu công việc trong Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM hiện nay
	Tốt

	16. 
	Ông
	Nguyễn Cao 
	THẮNG
	Nhân viên phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp
	Nghiên cứu, biên soạn lịch sử xây dựng và phát triển Trường CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM từ năm 1986 đến nay
	Tốt

	17. 
	Ông
	Nguyễn Hữu Xuân 
	VŨ 
	Nhân viên Tổ Bảo vệ - Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp
	Một số giải pháp tăng cường sự phối hợp giữa tổ Bảo vệ chuyên trách và tổ  quản lý KTX sinh viên
	Khá

	18. 
	Ông
	Nguyễn 
	KÍNH
	Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính
	Hoàn thiện quy trình trang bị, bảo quản, sử dụng tài sản tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM
	Tốt

	19. 1
	Bà
	Nguyễn Thị Kim 
	DUNG
	 Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính
	Một số kinh nghiệm trong việc kiểm soát chi nguồn ngân sách cấp và quản lý, lưu trữ chứng từ kế toán tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM.
	Tốt

	20. 2
	Bà
	Hồng Mộng Tuyết
	DUNG
	Nhân viên phòng Kế hoạch - Tài chính
	Một số kinh nghiêm trong việc tạm khấu trừ thuế TNCN và nộp các loại thuế tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng.
	Tốt

	21. 2
	Bà
	Trần Thị Minh 
	THOA 
	Nhân viên phòng Kế hoạch - Tài chính
	Một vài kinh nghiệm trong công việc xây dựng tính chính xác kế toán tổng hợp tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM
	Tốt

	22. 2
	Bà
	Nguyễn Thị Hồng
	THẮM
	Nhân viên phòng Kế hoạch - Tài chính
	Một số kinh nghiệm trong công tác quản lý thu - chi quỹ tiền mặt tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM
	Khá

	23. 2
	Ông
	Phạm Lê Đông 
	HƯNG
	Nhân viên phòng Kế hoạch - Tài chính
	Một số kinh nghiệm về việc theo dõi quản lý thu-chi tài khoản tiền gửi Ngân hàng tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM
	Khá

	24. 2
	Bà
	Đỗ Thị 
	NGỌC
	Nhân viên phòng Kế hoạch - Tài chính
	Một số kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác thu học phí học sinh trường THPT Lý Tự Trọng 
	Khá

	25. 2
	Bà
	Trần Thị Thảo
	VÂN 
	Nhân viên phòng Kế hoạch - Tài chính
	Một số kinh nghiệm trong công tác quản lý, lưu trữ chứng từ thu - chi quỹ tiền mặt tại trường CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng 
	Tốt

	26. 26
	Ông
	Nguyễn Văn 
	TẤN
	Trưởng phòng Tuyển sinh - Đào tạo - Giới thiệu việc làm
	Đổi mới phương thức tuyển sinh năm 2015 tại trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM 
	Tốt

	27. 2
	Bà
	Lê Hồng 
	VÂN
	 Phó Trưởng phòng Tuyển sinh - Đào tạo - Giới thiệu việc làm
	Cải tiến quy trình giới thiệu việc làm trên trang web GTVL
	Xuất sắc

	28. 2
	Ông
	Hồ Văn
	SĨ
	 Phó Trưởng phòng Tuyển sinh - Đào tạo - Giới thiệu việc làm
	Cải tiến công tác tổ chức các ngày hội tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM
	Tốt

	29. 2
	Bà
	Huỳnh Thị Minh
	LY 
	Nhân viên phòng Tuyển sinh - Đào tạo - Giới thiệu việc làm
	Xây dựng quy trình hồ sơ đăng ký mở nghề đào tạo trình độ CĐN (12+3) tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM
	Tốt

	30. 3
	Bà
	Huỳnh Thị 
	MAI
	Nhân viên phòng Tuyển sinh - Đào tạo - Giới thiệu việc làm
	Xây dựng quy trình hồ sơ đăng ký mở nghề đào tạo thí điểm trình độ CĐN (9+4) tại trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM
	Tốt

	31. 3
	Bà
	Võ Thị Xuân 
	THƠ
	Nhân viên phòng Tuyển sinh - Đào tạo - Giới thiệu việc làm
	Cải tiến quy trình thực hiện xét được học tiếp, điều chỉnh tiến độ, buộc thôi học bậc đào tạo TCCN
	Tốt

	32. 32
	Bà
	Giáp Thị 
	VƯỢNG 
	Nhân viên phòng Tuyển sinh - Đào tạo - Giới thiệu việc làm
	Cải tiến quy trình thực hiện xét tốt nghiệp HS Trung cấp chuyên nghiệp
	Xuất sắc

	33. 3
	Ông
	Vương Hội 
	KHÁNH
	Nhân viên phòng Tuyển sinh - Đào tạo - Giới thiệu việc làm
	Xây dựng quy trình tuyển sinh Cao đẳng chuyên nghiệp dựa vào kết quả THPT Quốc gia năm 2015 tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng 
	Tốt

	34. 3
	Bà
	Nguyễn Thị Thanh
	THẢO
	Nhân viên phòng Tuyển sinh - Đào tạo - Giới thiệu việc làm
	Cải tiến quy trình thực hiện xét được học tiếp, cảnh báo học tập, buộc thôi học bậc đào tạo Cao đẳng chuyên nghiệp
	Tốt

	35. 3
	Ông
	Lương Xuân 
	THỊNH
	Nhân viên phòng Tuyển sinh - Đào tạo - Giới thiệu việc làm
	Cải tiến hoạt động đoàn năm học 2015 -2016 tại Trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM
	Khá

	36. 3
	Ông
	Lâm Viết
	DŨNG
	Trưởng phòng Thiết bị - Vật tư
	Một số giải pháp tăng cường công tác kiểm tra thiết bị dạy học phục vụ đào tạo tại trường Cao đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh.
	Xuất sắc

	37. 
	Bà
	Nguyễn Thị 
	HOA
	 Phó Trưởng phòng Thiết bị - Vật tư
	Xây dựng mối quan hệ giải quyết công tác chuyên môn giữa phòng Thiết bị -Vật tư và các đơn vị trong nhà trường về công tác mua sắm. 
	Tốt

	38. 8
	Ông
	Nguyễn Văn 
	CHIẾN
	 Phó Trưởng phòng Thiết bị - Vật tư
	Xây dựng quy trình giao nhận hàng hóa giữa phòng Thiết bị -Vật tư và các đơn vị trong nhà trường.
	Tốt

	39. 9
	Bà
	Huỳnh Thị Xuân
	MAI
	Nhân viên phòng Thiết bị - Vật tư
	Biện pháp kiểm tra hàng hóa nhập, xuất kho tại Trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM
	Tốt

	40. 0
	Bà
	Trần Thị Phương
	OANH
	Nhân viên phòng Thiết bị - Vật tư
	Một số biện pháp sử dụng hiệu quả vật tư thực tập tại các khoa nghề . 
	Khá

	41. 1
	Bà
	Thân Thị 
	NHUNG
	Nhân viên phòng Thiết bị - Vật tư
	Biện pháp sử dụng hiệu quả thiết bị dạy học tại các khoa nghề - Trường cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
	Tốt

	42. 2
	Bà
	Mai Thu 
	HƯƠNG
	Nhân viên phòng Quản trị - Dịch vụ
	Một số biện pháp phối hợp quản lý tài sản giữa phòng Thiết bị - Vật tư với các đơn vị trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM
	Tốt

	43. 3
	Ông
	Nguyễn Thanh
	LÂM
	Trưởng phòng Thanh tra giáo dục - Công tác Sinh viên
	Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác Thanh tra giáo dục tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM.
	Tốt

	44. 4
	Ông
	Phạm Minh
	NGHĨA
	 Phó Trưởng phòng Thanh tra giáo dục - Công tác Sinh viên; Chủ tịch Công đoàn trường
	Một số giải pháp đổi mới phương thức hoạt động công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh
	Tốt

	45. 5
	Ông
	Phan Đức
	LONG
	Tổ trưởng Tổ Quản lý Ký túc xá sinh viên; Phòng Thanh tra giáo dục - Công tác Sinh viên
	 Một số kinh nghiệm trong công tác khảo sát tình hình thực tập tốt nghiệp của HSSV Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM tại các doanh nghiệp tại địa bàn TPHCM
	Tốt

	46. 3
	Ông
	Nguyễn Thanh  
	SƠN
	Nhân viên phòng Thanh tra giáo dục - Công tác Sinh viên
	 Giải pháp diệt Sùng đất - Tái dưỡng cỏ không dùng thuốc hóa chất tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM
	Đạt yêu cầu

	47. 6
	Ông 
	Hà Phước
	TUẤN
	Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
	Xây dựng quy trình xác định cấu trúc và duyệt đề thi trên module thi trắc nghiệm trong hệ thống PMT-EMS.
	Tốt

	48. 7
	Bà
	Võ Thị Anh
	ĐÀO
	 Phó Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
	Xây dựng quy trình tổ chức thi học kỳ áp dụng cho các bậc, hệ đào tạo tại trường.
	Tốt

	49. 8
	Ông 
	Nguyễn Chí
	NHÂN
	 Phó Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
	Lập đề án “Xây dựng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh thành trường cao đẳng tiên tiến giai đoạn 2016-2020”
	Đạt yêu cầu

	50. 9
	Ông 
	Nguyễn Thanh
	SƠN
	Nhân viên phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
	Xây dựng quy trình chấm thi trắc nghiệm trên giấy thi bằng máy.
	Tốt

	51. 0
	Ông 
	Nguyễn Văn
	SƠN
	Nhân viên phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
	Xây dựng quy trình tổ chức thi trắc nghiệm trực tuyến.
	Tốt

	52. 1
	Bà
	Vũ Thị Thu
	THUỶ
	Nhân viên phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
	Xây dựng bộ biểu mẫu áp dụng trong công tác khảo thí của khối dạy nghề.
	Tốt

	53. 52
	Bà
	Nguyễn Yến
	NHI
	Nhân viên phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
	Xây dựng bộ biểu mẫu áp dụng trong công tác khảo thí của khối chuyên nghiệp.
	Tốt

	54. 3
	Bà
	Nguyễn Ngọc
	TRANG
	Trưởng phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế
	Vận dụng phương pháp dạy học theo dự án trong đào tạo Sinh viên khoa Công nghệ thông tin Trường Cao đẳng Kỹ thuật lý Tự Trọng TPHCM
	Tốt

	55. 4
	Ông
	Lê Tiến 
	DŨNG 
	Nhân viên phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế
	Xây dựng biểu mẫu quản lý đào tạo ngắn hạn nghề điện dân dụng cho chương trình liên kết với hiệp hội năng lượng không biên giới và Nhà trường
	Tốt

	56. 5
	Ông
	Trần Quốc
	ĐỊNH
	Nhân viên phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế
	Ứng  dụng Google Form trong việc đăng ký đề tài Khoa học và Công nghệ tại Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng Thành Phố Hồ Chí Minh
	Tốt

	57. 6
	Ông
	Lê Quang
	LIÊM
	Trưởng phòng Quản trị - Dịch vụ
	Định hướng mục tiêu xây dựng chương trình đào tạo tiên tiến tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM 
	Tốt

	58. 7
	Ông
	Nguyễn Văn 
	THÀNH
	 Phó Trưởng phòng Quản trị - Dịch vụ
	Chế tạo máy quấn dây quạt trần kiểu mới phục vụ công tác sửa chữa tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM
	Tốt

	59. 8
	Ông
	Phạm Thành
	DANH
	Nhân viên phòng Quản trị - Dịch vụ
	Xây dựng và cải tạo hệ thống thông tin liên lạc nội bộ bằng công nghệ số (Tổng đài Voice IP) tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM 
	Đạt yêu cầu

	60. 9
	Ông
	Nguyễn Trọng
	PHÚ 
	Tổ trưởng Tổ Sửa chữa cơ bản - Phòng Quản trị - DV
	 Quản lý cải tiến trong sửa chữa cơ bản tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM
	Khá

	61. 0
	Ông
	Giáp Văn
	THỊNH 
	Nhân viên phòng Quản trị - Dịch vụ
	Áp dụng công nghệ kỹ thuật trong sử dụng và tiết kiệm điện tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM
	Khá

	62. 1
	Ông
	Vũ Ngọc
	QUANG
	Nhân viên phòng Quản trị - Dịch vụ
	Điều khiển hệ thống bơm dùng timer tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM
	Đạt yêu cầu

	63. 2
	Ông
	Ninh Đỗ
	HIỆP 
	Nhân viên phòng Quản trị - Dịch vụ
	Ghost đa cấu hình Windows XP/7 áp dụng tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng 
	Khá

	64. 4
	Ông
	Lê Hồng Anh
	TUẤN
	Nhân viên phòng Quản trị - Dịch vụ
	Hạn chế hiện tượng feedback (hú) cho hệ thống âm thanh tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM
	Đạt yêu cầu

	65. 5
	Ông
	Tạ Quốc 
	TẤN
	Nhân viên phòng Quản trị - Dịch vụ
	Kỹ thuật nối ống cấp nước âm trong bảo trì sửa chữa hệ thống cấp nước toàn trường.
	Khá

	66. 6
	Ông
	Nguyễn Xuân 
	LỢI
	Nhân viên phòng Quản trị - Dịch vụ
	Ứng dụng windows 10 trong việc bảo trì máy tính tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM
	Đạt yêu cầu

	67. 7
	Ông
	Nguyễn Tiến 
	DƯƠNG
	Phó Trưởng khoa Khoa học cơ bản
	Chứng minh một số tính chất của định thức
	Đạt

	68. 8
	Ông
	Nguyễn Văn 
	HẬU
	Giảng viên khoa Khoa học cơ bản
	Kinh nghiệm giảng dạy cách tìm nghiệm nguyên của đa thức, phân tích đa thức thành nhân tử bằng sơ đồ Hooner.
	Khá

	69. 9
	Ông
	Dương Đức
	KIÊN
	Giảng viên khoa Khoa học cơ bản
	Giải phương trình vi phân dạng P(x,y)dx + Q(x,y)dy = 0 bằng cách tìm thừa số tích phân
	Đạt

	70. 0
	Bà
	Hà Như
	MAI
	Giảng viên khoa Khoa học cơ bản
	Sáng kiến soạn đề thi giữa học phần Toán cao cấp 1 dưới dạng trò chơi nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo của sinh viên trong quá trình kiểm tra và đánh giá.
	Đạt

	71. 1
	Bà
	Phạm Thị Thu
	NGA
	Trưởng Bộ môn Toán - Khoa Khoa học cơ bản
	Hướng dẫn học sinh bậc cao đẳng nghề (9+4) giải một số bài toán phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai.
	Khá

	72. 2
	Bà
	Cao Thị 
	NGA
	Giảng viên khoa Khoa học cơ bản
	Kinh nghiệm về việc sử dụng sơ đồ tư duy cho việc phân tích và ghi nhớ kiến thức trong học tập Toán học 
	Đạt

	73. 3
	Bà
	Nguyễn Thị Cẩm
	THẠCH
	Giảng viên khoa Khoa học cơ bản
	Kinh nghiệm xây dựng cách giải phương trình vi phân tuyến tính 
	Đạt

	74. 4
	Bà
	Nguyễn Thị 
	THỦY 
	Giảng viên khoa Khoa học cơ bản
	Kinh nghiệm hướng dẫn sinh viên giải phương trình vi phân cấp hai bằng  phương pháp biến thiên hằng số 
	Khá

	75. 5
	Ông
	Nguyễn Văn 
	ĐÔNG
	Giảng viên khoa Khoa học cơ bản
	Giải pháp giúp HS Trung cấp nghề nhớ nhanh và xử lý tốt kiến thức vật lý 
	Đạt

	76. 6
	Ông
	Nguyễn Quỳnh
	GIAO
	Trưởng Bộ môn Lý - Khoa Khoa học cơ bản
	Vận dụng 5 định hướng Marzano nhằm đổi mới phương pháp dạy học môn vật lý theo hướng tích cực
	Tốt

	77. 7
	Ông
	Cao Đình Trung
	HẬU
	Giảng viên khoa Khoa học cơ bản
	Kinh nghiệm xây dựng sơ đồ tư duy cho các bài học của học phần Vật lí 1 bậc Cao đẳng nghề (9+4)
	Đạt

	78. 8
	Bà
	Đặng Thị Kiến
	TRÚC
	Giảng viên khoa Khoa học cơ bản
	Giải pháp rèn luyện tính trung thực của sinh viên bậc Cao đẳng trong học tập và thi cử
	Khá

	79. 9
	Ông
	Nguyễn Thanh
	TÚ
	Giảng viên khoa Khoa học cơ bản
	Tạo sơ đồ tư duy giảng dạy Vật lý đại cương 1 bằng chương trình Prezi
	Tốt

	80. 0
	Bà
	Trần Thị Ánh 
	TUYẾT
	Giảng viên khoa Khoa học cơ bản
	Hướng dẫn học sinh giải quyết vấn đề chương “Động học chất điểm” trong dạy học Vật lí Trung cấp chuyên nghiệp, làm tăng hiệu quả học tập của học sinh ở trường Cao đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
	Khá

	81. 1
	Bà
	Nguyễn Huỳnh Mai
	HẠNH
	Giảng viên khoa Khoa học cơ bản
	Kinh nghiệm  tổng kết và hệ thống hóa bài học thuộc học phần Hóa học 
	Khá

	82. 2
	Bà
	Trần Kim Thu 
	LIỄU
	Trưởng khoa Khoa học cơ bản
	Ứng dụng Microsoft Excel để xếp thời khóa biểu và kết hợp tính khối lượng giảng dạy của Khoa Khoa học Cơ bản trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM
	Xuất sắc

	83. 3
	Bà
	Nguyễn Thị Huyền
	NGA
	Trưởng Bộ môn Hóa - Khoa Khoa học cơ bản
	Kinh nghiệm sử dụng phương pháp Graph trong giảng dạy học phần Hóa học Đại cương 1
	Tốt

	84. 4
	Ông
	Trịnh Khắc 
	VŨ 
	Giảng viên khoa Khoa học cơ bản
	Kinh nghiệm giảng dạy "Phương pháp chia nhỏ trong bài tập oxy hóa hoàn toàn chất hữu cơ"
	Khá

	85. 5
	Bà
	Nguyễn Phương
	HÀ
	Giảng viên khoa Khoa học cơ bản
	Giải pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy học phần Hóa học cho bậc đào tạo Cao đẳng nghề.
	Xuất sắc

	86. 6
	Bà
	Nguyễn Thị Thanh 
	TÚ
	Giảng viên khoa Khoa học cơ bản
	Kinh nghiệm hướng dẫn phương pháp học từ vựng hiệu quả cho sinh viên ngành kỹ thuật
	Đạt

	87. 7
	Bà
	Trần Bạch
	TUYẾT
	Giảng viên khoa Khoa học cơ bản
	Giải pháp cải tiến phương pháp dạy ngữ pháp Tiếng Anh
	Đạt

	88. 8
	Ông
	Lê Thái 
	HÙNG
	Phụ trách Tổ Bộ môn Giáo dục thể chất - Khoa Khoa học cơ bản
	Giải pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy môn Giáo dục Thể chất tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt

	89. 9
	Ông
	Giang Phi 
	HÙNG 
	Giảng viên khoa Khoa học cơ bản
	Kinh nghiệm giảng dạy bài tập phát triển tố chất thể lực thông qua trò chơi vận động
	Tốt

	90. 0
	Ông
	Nguyễn Mạnh
	PHƯƠNG
	Giảng viên khoa Khoa học cơ bản
	Kinh nghiệm giảng dạy một số bài tập nâng cao thành tích chạy cự ly ngắn.
	Khá

	91. 1
	Ông
	Nguyễn Phú 
	TÂN
	Giảng viên khoa Khoa học cơ bản
	Kinh nghiệm trong sử dụng phương pháp tuyển chọn và huấn luyện đội tuyển bóng đá nam sinh viên tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh.
	Khá

	92. 2
	Ông
	Nguyễn Đức 
	THẮNG 
	Giảng viên khoa Khoa học cơ bản
	Kinh nghiệm đổi mới bài tập đập bóng trong giảng dạy Giáo dục Thể chất tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt

	93. 3
	Bà
	Trương Thị Minh
	HÀ
	Giảng viên khoa Khoa học cơ bản
	Kinh nghiệm rèn luyện hiệu quả kỹ năng nghe Tiếng Anh theo giáo trình TOEIC cho sinh viên hệ Cao đẳng
	Đạt

	94. 4
	Bà
	Nguyễn Thị Thu 
	HÀ
	Giảng viên khoa Khoa học cơ bản
	Kinh nghiệm rèn luyện kỹ năng nói trong các giờ học tiếng Anh tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh.
	Khá

	95. 5
	Bà
	Phạm Thị Thu
	HIỀN
	Giảng viên khoa Khoa học cơ bản
	Kinh nghiệm trong việc luyện nghe tiếng Anh chủ động cho người học 
	Tốt

	96. 6
	Bà
	Võ Thị Hồng
	LAN
	Giảng viên khoa Khoa học cơ bản
	Kinh nghiệm trau dồi từ vựng cho học sinh, sinh viên tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng 
	Đạt

	97. 7
	Bà
	Nguyễn Thị Minh
	QUÝ
	Phụ trách Tổ Bộ môn Anh văn - Khoa Khoa học cơ bản
	Kinh nghiệm áp dụng các Kỹ thuật biên soạn câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh
	Tốt

	98. 8
	Bà
	Nguyễn Thị Thu 
	TÂM
	Giảng viên khoa Khoa học cơ bản
	Giải pháp hỗ trợ học sinh sinh viên phát triển kỹ năng đọc hiểu Anh văn TOEIC ở Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM
	Khá

	99. 9
	Bà
	Đinh Trần Phương
	THẢO
	Giảng viên khoa Khoa học cơ bản
	Giải pháp phát huy tính tích cực của sinh viên Cao đẳng thông qua hoạt động thảo luận nhóm trong giờ học Tiếng Anh
	Tốt

	100. 0
	Bà
	Vương Thanh 
	THỦY
	Giảng viên khoa Khoa học cơ bản
	Các chiến thuật để làm bài thi TOEIC
	Đạt

	101. 1
	Bà
	Lê Nguyễn Mỹ
	TRÂM
	Giảng viên khoa Khoa học cơ bản
	Kinh nghiệm vận dụng phương pháp dạy và học tốt kỹ năng Listening trong giảng dạy tiếng Anh
	Khá

	102. 2
	Bà
	Nguyễn Thị Bảo 
	TRÂN
	Giảng viên khoa Khoa học cơ bản
	Kinh nghiệm phát huy tính tích cực của học sinh trong việc học ngoại ngữ 
	Tốt

	103. 3
	Bà
	Trần Thanh
	TRÚC
	Giảng viên khoa Khoa học cơ bản
	Phương pháp nâng cao kỹ năng nói của sinh viên hệ Trung cấp 
	Khá

	104. 4
	Ông
	Lê Văn
	BÌNH
	Giảng viên khoa Khoa học cơ bản
	Kinh nghiệm tổ chức cuộc thi "Vui cùng hóa học" nhằm tạo hứng thú học tập cho học sinh hệ Trung cấp và Trung cấp nghề
	Tốt

	105. 5
	Bà
	Trương Thị 
	HỒNG
	Giảng viên khoa Khoa học cơ bản
	Kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm về việc giáo dục ý thức kỷ luật cho học sinh bậc Trung cấp và Cao đẳng nghề
	Tốt


	106. 6
	Bà
	Nguyễn Thị 
	THẢO
	Nhân viên khoa Khoa học cơ bản
	Kinh nghiệm quản lý công việc hành chính của Khoa Khoa học Cơ bản tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM
	Khá

	107. 7
	Ông
	Nguyễn Ngọc 
	QUỲNH 
	Phó Trưởng khoa; Phụ trách khoa Lý luận Chính trị
	Vận dụng nội dung Hội nghị Trung ương 9 khóa XI vào giảng dạy môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng nhằm nâng cao hiệu quả dạy học.
	Đạt

	108. 8
	Bà
	Lê Thị Hồng
	VÂN
	Phó Trưởng khoa Lý luận Chính trị
	Sử dụng sơ đồ tư duy (mindmap) trong giảng dạy học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin cho sinh viên trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng
	Đạt

	109. 9
	Bà
	Nguyễn Thị 
	DINH
	Giảng viên khoa Lý luận Chính trị
	Vận dụng văn hóa dân gian Việt Nam vào việc giảng dạy chương I,II,III trong bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin
	Khá

	110. 0
	Bà
	Phan Thị Thùy
	TRANG
	Trưởng Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin - Khoa Lý luận Chính trị
	Rèn luyện phương pháp biện chứng cho sinh viên qua việc dạy và học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin tại trường
	Đạt

	111. 1
	Bà
	Lê Thị Mai 
	HƯỜNG 
	Giảng viên khoa Lý luận Chính trị
	Một số giải pháp nâng cao kỹ năng đọc của sinh viên tại trường CĐKT Lý Tự Trọng hiện nay
	Tốt

	112. 2
	Bà
	Đỗ Thị 
	THƠM 
	Giảng viên khoa Lý luận Chính trị
	Vai trò của giảng viên trong việc nâng cao hiệu quả tự học của sinh viên trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng
	Đạt

	113. 3
	Bà
	Trần Thị Hồng
	THU
	Giảng viên khoa Lý luận Chính trị
	Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh đối với việc giáo dục đạo đức cho sinh viên trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng
	Tốt

	114. 4
	Bà
	Lương Thị Thanh 
	HÀ
	Giảng viên khoa Lý luận Chính trị
	Phát huy tính tích cực, chủ động của sinh viên thông qua hoạt động nhóm trong môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh
	Khá

	115. 5
	Bà
	Cao Thị Hồng 
	THẮM
	Giảng viên khoa Lý luận Chính trị
	Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức trong xây dựng đạo đức lối sống của sinh viên trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM
	Khá

	116. 6
	Bà
	Nguyễn Thị 
	MAI
	Giảng viên khoa Lý luận Chính trị
	Góp phần nâng cao kỹ năng lập luận cho sinh viên qua giảng dạy môn Pháp luật
	Tốt

	117. 7
	Ông
	Bùi Thành 
	DŨNG 
	Giảng viên khoa Lý luận Chính trị
	Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giảng dạy môn Pháp luật tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. HCM
	Tốt

	118. 8
	Ông
	Trần Văn 
	LƯỢNG
	Giảng viên khoa Lý luận Chính trị
	Nâng cao nhận thức & trách nhiệm sinh viên học sinh bằng việc đưa các sự kiện pháp lý khách quan trong giảng dạy Pháp luật
	Khá

	119. 9
	Ông
	Nguyễn Anh
	KIỆT
	Giảng viên khoa Lý luận Chính trị
	Vận dụng phương pháp thảo luận theo nhóm trong giảng dạy môn Giáo dục Chính trị đối với hệ Trung cấp chuyên nghiệp tại trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng
	Đạt

	120. 0
	Bà
	Phạm Thị
	VINH
	Giảng viên khoa Lý luận Chính trị
	Một số kinh nghiệm giáo dục kỹ năng sống cho học sinh qua học phần Giáo dục chính trị tại trường
	Tốt

	121. 1
	Bà
	Đinh Thị
	HUYÊN
	Trưởng Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam - Khoa Lý luận Chính trị
	Nâng cao hiệu quả phương pháp thảo luận nhóm trong giảng dạy môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam đối với các trường kỹ thuật, trường nghề
	Đạt

	122. 2
	Bà
	Đỗ Thị 
	NGÁT
	Giáo viên khoa Lý luận Chính trị
	Giải pháp góp phần nâng cao kiến thức hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN cho sinh viên qua bài giảng môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1
	Khá

	123. 3
	Bà
	Hoàng Thị 
	TRANG
	Giảng viên khoa Lý luận Chính trị
	Nâng cao hiệu quả sử dụng phương pháp dạy học tích cực trong giảng việc dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh ở trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt

	124. 4
	Bà
	Đặng Thị Nhật 
	MINH
	Phụ trách Tổ Bộ môn Pháp luật - Khoa Lý luận Chính trị
	Đổi mới phương pháp giảng dạy đối với hệ Trung cấp chuyên nghiệp bằng cách sử dụng bộ ngân hàng câu hỏi để kích thích năng lực tự học của học sinh trường CĐKT Lý Tự Trọng
	Đạt

	125. 5
	Bà
	Sỹ Thị
	CHUNG
	Nhân viên khoa Lý luận Chính trị
	Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác văn thư, lưu trữ tại khoa Lý luận Chính trị
	Tốt

	126. 6
	Ông
	Chung Trần Thế
	VINH
	Trưởng khoa Công nghệ Cơ khí
	Giải pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy  học phần Công nghệ CNC bậc Trung cấp chuyên nghiệp
	Tốt 

	127. 7
	Ông
	Nguyễn Tiến 
	NHÂN
	Giảng viên khoa Công nghệ Cơ khí
	Ứng dụng phần mềm ACD See Pro 6 để xử lý và số hóa tài liệu phục vụ công tác giảng dạy
	Tốt 

	128. 8
	Ông
	Nguyễn Tam 
	CƯƠNG
	Giảng viên khoa Công nghệ Cơ khí
	Giải pháp hướng dẫn đồ án Công nghệ chế tạo máy theo phương pháp đồng tâm
	Tốt 

	129. 9
	Ông
	Dương Minh
	CHUNG
	Giảng viên khoa Công nghệ Cơ khí
	Ứng dụng phương pháp gia công tia lửa điện trong gia công cắt gọt kim loại
	Khá

	130. 0
	Ông
	Vũ Đức 
	PHÁP
	Trưởng Bộ môn Công nghệ chế tạo - Khoa Công nghệ Cơ khí
	Ứng dụng bài tập thực hành Tiện làm chìa khóa mâm cặp cho xưởng Tiện 1
	Tốt 

	131. 1
	Ông
	Vũ Quang 
	KHẢI 
	Giảng viên khoa Công nghệ Cơ khí
	Thiết kế hệ thống bài tập Vẽ kỹ thuật dùng cho bậc Trung cấp chuyên nghiệp
	Khá

	132. 2
	Bà
	Đỗ Thị Phương 
	KHANH
	Giảng viên khoa Công nghệ Cơ khí
	Một số kinh nghiệm giảng dạy hiệu quả học phần thực tập CNC bậc Cao đẳng Kỹ thuật Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM
	Tốt 

	133. 3
	Bà
	Trương Thị Phương 
	HỒNG
	Giảng viên khoa Công nghệ Cơ khí
	Giải pháp cài đặt phần mềm Visi I5 trên nền Window 7 trong giảng dạy học phần Công nghệ CAD/CAM
	Khá

	134. 4
	Ông
	Phan Văn
	THÀNH
	Giảng viên khoa Công nghệ Cơ khí
	Thiết kế và gia công chế tạo cán dao, đệm lót dao chuyên dùng cho xưởng Tiện
	Khá

	135. 5
	Bà
	Phan Thị Xuân 
	TRANG
	Giảng viên khoa Công nghệ Cơ khí
	Thiết kế hệ thống bài tập Sức bền vật liệu dùng cho bậc Trung cấp chuyên nghiệp
	Khá

	136. 6
	Bà
	Lư Thị Yến
	VŨ
	Giảng viên khoa Công nghệ Cơ khí
	Ứng dụng phần mềm CM - MIX trong xây dựng đề thi trắc nghiệm cho môn An toàn lao động bậc Cao đẳng kỹ thuật
	Khá

	137. 7
	Ông
	Trần Đình
	KHẢI 
	Phó Trưởng khoa Công nghệ Cơ khí
	Thiết kế chế tạo 20 bàn thực hành hàn với mặt bàn cách điện
	Tốt 

	138. 8
	Ông
	Nguyễn Thanh 
	VŨ
	Giảng viên khoa Công nghệ Cơ khí
	Thiết kế mô hình mặt cắt, hình cắt dùng trong giảng dạy học phần Vẽ kỹ thuật bậc Trung cấp chuyên nghiệp
	Tốt 

	139. 9
	Ông
	Nguyễn Tiến 
	DŨNG 
	Giảng viên khoa Công nghệ Cơ khí
	Thiết kế mô hình mạ chân không
	Tốt 

	140. 0
	Ông
	Nguyễn Thành 
	LONG 
	Giảng viên khoa Công nghệ Cơ khí
	Giải pháp nâng cao giảng dạy học phần Dung sai Kỹ thuật đo bậc Cao đẳng Kỹ thuật  
	Tốt 


	141. 1
	Ông
	Nguyễn Ngọc 
	QUỲNH 
	Giảng viên khoa Công nghệ Cơ khí
	Ứng dụng mô hình khí nén trong giảng dạy học phần Truyền động thủy lực khí nén
	Khá

	142. 2
	Ông
	Nguyễn Duy 
	HẢI 
	Trưởng Bộ môn Cơ sở Cơ khí - Khoa Công nghệ Cơ khí
	Thiết kế hệ thống bản vẽ thực tập Phay 1
	Khá

	143. 3
	Ông
	Bùi Anh 
	TUẤN
	Trưởng Bộ môn Cơ điện - Cơ điện tử - Khoa Công nghệ Cơ khí
	Ứng dụng phần mềm thiết kế ngược Rapidform XOR để hỗ trợ giảng dạy các học phần CAD/CAM - CNC
	Tốt 

	144. 4
	Ông
	Trần Minh 
	THÔNG
	Giảng viên khoa Công nghệ Cơ khí
	Ứng dụng phần mềm Creo Panametic trong thiết kế 3D cơ bản
	Tốt 

	145. 5
	Bà
	Trần Thị 
	HƯƠNG
	Giảng viên khoa Công nghệ Cơ khí
	Thiết kế hệ thống bản vẽ thực hành Tiện 1
	Khá

	146. 6
	Ông
	Nguyễn Thanh Vĩnh 
	PHÚC 
	Giảng viên khoa Công nghệ Cơ khí
	Thiết kế đồ gá đa năng trong giảng dạy thực tập Hàn
	Khá

	147. 7
	Ông
	Võ Minh 
	QUANG
	Giáo viên khoa Công nghệ Cơ khí
	Chế tạo đồ gá Taro cắt ren trong trên máy khoan 2H125
	Khá

	148. 8
	Bà
	Dương Thị
	HỒNG
	Giảng viên khoa Công nghệ Cơ khí
	Thiết kế hệ thống bài tập học phần Cơ kỹ thuật dùng cho bậc Trung cấp nghề
	Khá

	149. 9
	Bà
	Võ Thị Lệ
	TRÂN
	Nhân viên khoa Công nghệ Cơ khí
	Một số giải pháp cải tiến công tác giáo vụ của khoa Công nghệ Cơ khí Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM
	Tốt

	150. 0
	Bà
	Nguyễn Vân
	GIANG
	Phó Trưởng khoa Công nghệ thông tin
	Vận dụng các kỹ thuật tối ưu mã nguồn trong việc giảng dạy lập trình bằng ngôn ngữ C/C++.
	Tốt

	151. 1
	Ông
	Nguyễn 
	KHOA
	Phó Trưởng khoa Công nghệ thông tin
	Xây dựng bộ bài tập thực hành phần Table và Query của học phần Lập trình quản lý cho bậc CĐ ngành Công nghệ thông tin. 
	Khá

	152. 2
	Bà
	Nguyễn Thị
	THỦY
	Giảng viên khoa Công nghệ thông tin
	Hướng dẫn sử dụng phần mềm xử lý ảnh 3D - Slicer
	Đạt yêu cầu

	153. 3
	Bà
	Nguyễn Nguyên  Hoàng Ngọc
	QUYÊN
	Giảng viên khoa Công nghệ thông tin
	Xây dựng bộ bài tập thực hành học phần Hệ quản trị CSDL bậc Cao đẳng ngành Công nghệ thông tin.
	Khá

	154. 4
	Ông
	Võ Anh
	TRANG
	Giảng viên khoa Công nghệ thông tin
	Xây dựng hệ thống bài tập Lập trình PHP cho bậc Cao đẳng ngành Công nghệ Thông tin.
	Khá

	155. 5
	Bà
	Vũ Thị Thái
	LINH 
	Trưởng Bộ môn Khoa học Máy tính - Khoa Công nghệ thông tin
	Hướng dẫn các kỹ thuật sao lưu và phục hồi dữ liệu trong học phần Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu dành cho bậc Cao đẳng ngành Công nghệ Thông tin.
	Khá

	156. 6
	Ông
	Nguyễn Sanh
	CƯỜNG
	Giảng viên khoa Công nghệ thông tin
	Xây dựng hệ thống bài tập học phần lập trình Windows cho bậc Trung cấp chuyên nghiệp ngành Công nghệ Thông tin.
	Khá

	157. 7
	Ông
	Lê Quý Hưng 
	QUỐC
	Giảng viên khoa Công nghệ thông tin
	Xây dựng phim hướng dẫn thực hiện các chuyên đề trong môn chuyên đề mạng. 
	Đạt yêu cầu

	158. 8
	Ông
	Bùi Văn 
	DŨNG
	Giảng viên khoa Công nghệ thông tin
	Hướng dẫn các thao tác lắp ráp máy tính sử dụng phần mềm giả lập dành cho bậc Cao đẳng ngành Công nghệ thông tin
	Đạt yêu cầu

	159. 9
	Ông
	Nguyễn Văn 
	MINH
	Trưởng khoa Công nghệ thông tin
	Áp dụng cây nhị phân trong thuật toán biểu đồ Karnaugh.
	Tốt

	160. 0
	Bà
	Nguyễn Thị Khánh
	THƯ
	Giảng viên khoa Công nghệ thông tin
	Xây dựng bài tập thực hành học phần SQL Sever cho bậc Trung cấp chuyên nghiệp.
	Đạt yêu cầu

	161. 1
	Bà
	Nguyễn Thị Thu 
	HỒNG
	Giảng viên khoa Công nghệ thông tin
	Hướng dẫn giải bài tập Excel học phần Tin học văn phòng cho bậc Cao đẳng nghề.
	Đạt yêu cầu

	162. 2
	Ông
	Lê Tất
	ĐẠT
	Giảng viên khoa Công nghệ thông tin
	Biên soạn bài tập học phần Mạng viễn thông và Truyền số liệu cho bậc Cao đẳng ngành Công nghệ Thông tin.
	Đạt yêu cầu

	163. 3
	Ông
	Trần Việt
	KHÁNH
	Trưởng Bộ môn Công nghệ Phần mềm - Khoa Công nghệ thông tin
	Hướng dẫn sử dụng ngôn ngữ lập trình PHP tự học xây dựng các ứng dụng Web.
	Khá

	164. 4
	Bà
	Đỗ Thị Hải
	YẾN
	Giảng viên khoa Công nghệ thông tin
	Xây dựng hệ thống bài tập thực hành học phần Thiết kế WEB 2 cho bậc Cao đẳng ngành Công nghệ Thông tin.
	Đạt yêu cầu

	165. 165
	Bà
	Lê Hồng
	THÁI
	Giảng viên khoa Công nghệ thông tin
	Hướng dẫn sử dụng phần mềm Power Designer 15.2.
	Đạt yêu cầu

	166. 6
	Ông
	Đặng Ngọc
	ĐOÀN
	Giảng viên khoa Công nghệ thông tin
	Xây dựng phim hướng dẫn lắp ráp máy tính cho học phần " Phần cứng máy tính".
	Khá

	167. 7
	Ông
	Nguyễn Văn 
	ĐÔN 
	Trưởng Bộ môn Mạng máy tính - Khoa Công nghệ thông tin
	Một số kinh nghiệm ứng dụng ảo hóa để nâng cao chất lượng giảng dạy
	Tốt

	168. 8
	Ông
	Nguyễn Văn
	DANH
	Giảng viên khoa Công nghệ thông tin
	Xây dựng hệ thống bài tập tự học môn Kỹ thuật lập trình.
	Khá

	169. 9
	Ông
	Lê Phi 
	TRƯỜNG
	Giảng viên khoa Công nghệ thông tin
	Xây dựng bộ video hướng dẫn cài đặt và cấu hình trong môn học Thiết lập hệ thống mạng hệ cao đẳng kỹ thuật
	Khá

	170. 0
	Ông
	Trần Vĩnh 
	XUYÊN
	Giảng viên khoa Công nghệ thông tin
	Nghiên cứu và triển khai đóng gói phần mềm bằng Install Shield trong học phần Lập trình Windows cho bậc Cao đẳng ngành Công nghệ Thông tin.
	Đạt yêu cầu

	171. 1
	Ông
	Dương Ngọc
	VỌNG
	Giảng viên khoa Công nghệ thông tin
	Xây dựng hệ thống bài tập môn học Nguyên lý hệ điều hành bậc cao đẳng nghề ngành Công nghệ thông tin.
	Khá

	172. 2
	Ông
	Nguyễn Ngọc 
	TUYÊN
	Giảng viên khoa Công nghệ thông tin
	Hướng dẫn sử dụng phần mềm CADE vẽ sơ đồ mạng
	Khá

	173. 3
	Ông
	Nguyễn Cao 
	PHONG
	Giảng viên khoa Công nghệ thông tin
	Hướng dẫn sử dụng phần mềm Ultra Menu
	Đạt yêu cầu

	174. 4
	Ông
	Nguyễn Duy
	ĐẠT
	Giảng viên khoa Công nghệ thông tin
	Xây dựng hệ thống bài tập học phần lập trình Window cho bậc Cao đẳng ngành Công nghệ Thông tin.
	Khá

	175. 5
	Ông
	Mai Chiếm 
	TUẤN
	Giảng viên khoa Công nghệ thông tin
	Xây dựng hệ thống bài tập tự học Lập trình cơ sở dữ liệu cho bậc Cao đẳng Công nghệ phần mềm.
	Khá

	176. 6
	Bà
	Nguyễn Thị Hải
	HÀ
	Nhân viên khoa Công nghệ thông tin
	Ứng dụng phần mềm UOffcie để chuyển đổi văn bản từ dạng Font cũ sang dạng Font hiện tại (Times New Roman).
	Khá

	177. 7
	Ông
	Bùi Đặng Hoàng
	TUẤN
	Tổ trưởng Tổ Bảo trì và Sửa chữa máy tính - Khoa Công nghệ thông tin
	Ứng dụng phần mềm Netsupport school để quản lý và hỗ trợ giảng dạy.
	Khá

	178. 8
	Ông
	Lương Minh
	DŨNG
	Nhân viên khoa Công nghệ thông tin
	Hướng dẫn sử dụng phần mềm thuyết trình Prezi.
	Khá

	179. 9
	Ông
	Nguyễn Tiến Việt
	DŨNG
	Nhân viên khoa Công nghệ thông tin
	Ứng dụng  phần mềm Your uninstall để tối ưu hệ điều hành Windows.
	Đạt yêu cầu

	180. 0
	Bà
	Hồng Thị Diễm 
	MY 
	Nhân viên khoa Công nghệ thông tin
	Ứng dụng HDD Regenerator trong đĩa Hiren's Boot để kiểm tra và sửa lỗi Bad sector ổ cứng.
	Khá

	181. 1
	Ông
	Lâm Thanh
	HÙNG
	Giảng viên khoa Công nghệ thông tin
	Hướng dẫn giải một số bài tập Lập trình Hướng đối tượng bậc Cao đẳng Công nghệ Thông tin: Dùng Class và File để lưu trữ thông tin của đối tượng dữ liệu.
	Khá

	182. 2
	Ông
	Nguyễn Anh
	TUẤN 
	Trưởng khoa Công nghệ Động lực
	Thiết kế mô hình dàn trải máy phát điện 3 pha trên ô tô
	Tốt 

	183. 3
	Ông
	Nguyễn Ngọc 
	PHƯƠNG
	Phó Trưởng khoa Công nghệ Động lực
	Chế tạo dụng cụ hỗ trợ lắp ráp bộ ly hợp và hộp số vào động cơ ô tô
	Xuất sắc

	184. 4
	Ông
	Võ Đắc 
	THỊNH
	Phó Trưởng khoa Công nghệ Động lực
	Chế tạo dụng cụ cảo bánh răng cam động cơ Toyota 3P
	Tốt 

	185. 5
	Ông
	Nguyễn Phụ Thượng 
	LƯU
	Giảng viên khoa Công nghệ Động lực
	Ứng dụng phần mềm mô phỏng hệ thống lái giảng dạy môn ô tô
	Tốt 

	186. 6
	Ông
	Nguyễn Hữu 
	MẠNH
	Trưởng Bộ môn Gầm Ô tô - Khoa Công nghệ Động lực
	Ứng dụng đồ họa đa phương tiện nhằm phục vụ việc biên soạn giáo trình điện tử chuyên ngành công nghệ ô tô
	Tốt 

	187. 7
	Ông
	Phan Anh Tuấn
	KIỆT
	Trưởng Bộ môn Động cơ Ô tô - Khoa Công nghệ Động lực
	Gia công dụng cụ làm sạch lỗ kim phun dầu điện tử
	Xuất sắc

	188. 8
	Ông
	Nguyễn Thành 
	ĐỨC
	Giảng viên khoa Công nghệ Động lực
	Thi công mô hình dàn trải mô tơ gạt nước 
	Tốt 

	189. 9
	Ông
	Nguyễn Minh 
	THÁI 
	Giảng viên khoa Công nghệ Động lực
	Thi công mô hình dàn trải kim phun dầu hai giai đoạn trên động cơ Huyndai 8DC9
	Khá

	190. 0
	Ông
	Đặng Thái 
	SƠN 
	Trưởng Bộ môn Điện Ô tô - Khoa Công nghệ Động lực
	Thiết kế, thi công mô hình hệ thống gạt nước loại âm chờ
	Tốt 

	191. 1
	Ông
	Nguyễn Thái 
	BÌNH
	Giảng viên khoa Công nghệ Động lực
	Biên dịch tài liệu hộp số tự động A540E
	Khá

	192. 2
	Ông
	Trần Minh 
	TUẤN 
	Giảng viên khoa Công nghệ Động lực
	Thi công mô hình dàn trải máy nén trong hệ thống điều hòa không khí phục vụ giảng dạy học phần Điều hòa không khí trên ô tô
	Khá

	193. 3
	Ông
	Kiều Trung
	TÍN
	Giảng viên khoa Công nghệ Động lực
	Biên dịch tài liệu hộp số tự động xe Honda Acord
	Khá

	194. 4
	Ông
	Trần Quốc
	DUY
	Giảng viên khoa Công nghệ Động lực
	Ứng dụng mô phỏng Động cơ 1 xy lanh trong giảng dạy môn Động cơ đốt trong
	Khá

	195. 5
	Ông
	Hồ Văn
	HÓA
	Giảng viên khoa Công nghệ Động lực
	Chế tạo dụng cụ chuyên dùng để tháo lắp bộ phanh B3 trong hộp số tự động A140E trên ô tô
	Tốt 

	196. 6
	Ông
	Nguyễn Thanh
	HÙNG
	Giảng viên khoa Công nghệ Động lực
	Thiết kế, thi công mô hình cắt bổ xylanh phanh chính hệ thống phanh thủy lực trên ô tô
	Khá

	197. 7
	Ông
	Phạm Nguyễn Đức 
	TRUNG 
	Giảng viên khoa Công nghệ Động lực
	Ứng dụng phần mềm Matlab R2008b để xây dựng Đồ thị đường đặc tính ngoài động cơ theo công thức Laydecman phục vụ công tác giảng dạy môn ô tô của khoa Công nghệ Động lực
	Khá

	198. 8
	Ông
	Hà Quốc 
	BẢO
	Giảng viên khoa Công nghệ Động lực
	Thiết kế, thi công mô hình hệ thống chống trộm xe gắn máy
	Xuất sắc

	199. 9
	Ông
	Hoàng Phúc
	BẢO
	Giảng viên khoa Công nghệ Động lực
	Chế tạo bộ thử ECU động cơ Toyota 3S - FE
	Khá

	200. 0
	Ông
	Trần Huỳnh Minh 
	KHANG
	Nhân viên khoa Công nghệ Động lực
	Xây dựng sơ đồ bố trí thiết bị dạy học tại các xưởng thực hành Động cơ khoa Công nghệ Động lực Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Tp. HCM
	Khá

	201. 1
	Bà
	Hồ Thị 
	KHUYÊN
	Nhân viên khoa Công nghệ Động lực
	Xây dựng quy trình tổ chức thi SVHS giỏi nghề khoa Công nghệ Động lực - Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Tp. HCM
	Tốt

	202. 2
	Ông
	Ngô Hoàng 
	ANH
	Giảng viên khoa Công nghệ Điện - Điện tử
	Ứng dụng biến tần ABB 355 trong thực tập đo lường mạch điện
	Khá

	203. 3
	Ông
	Châu Văn 
	BẢO
	Trưởng khoa Công nghệ Điện - Điện tử
	Thiết kế mạch bảo vệ thứ tự pha
	Tốt

	204. 4
	Ông
	Nguyễn Minh Đức
	CƯỜNG
	Giảng viên khoa Công nghệ Điện - Điện tử
	Bảo vệ quá dòng điện sử dụng Rơle GRD 140
	Tốt

	205. 5
	Ông
	Tạ Minh
	CƯỜNG
	Phó Trưởng khoa Công nghệ Điện - Điện tử
	Thiết kế và thi công mô hình điều khiển động cơ DC
	Xuất sắc

	206. 6
	Ông
	Võ
	CƯỜNG
	Trưởng Bộ môn Điện tử công nghiệp - Khoa Công nghệ Điện - Điện tử
	Thiết kế và thi công mạch đếm tác động cảm biến nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy môn thực tập đo lường cảm biến
	Tốt

	207. 7
	Ông
	Lê Tiến
	ĐẠT 
	Giảng viên khoa Công nghệ Điện - Điện tử
	Thiết kế thi công mô hình chiết nước và đóng chai sản phẩm
	Tốt

	208. 8
	Ông
	Nguyễn Minh 
	ĐỨC (A)
	Giảng viên khoa Công nghệ Điện - Điện tử
	Thi công bộ điều khiển tay máy EDUBOT
	Tốt

	209. 9
	Ông
	Nguyễn Minh 
	ĐỨC (B) 
	Giảng viên khoa Công nghệ Điện - Điện tử
	Kinh nghiệm sử dụng excel giải phương trình mạch băm áp DC và hiển thị kết quả
	Khá

	210. 0
	Bà
	Nguyễn Thị Ngọc
	HIỀN
	Giảng viên khoa Công nghệ Điện - Điện tử
	Xây dựng quy trình sử dụng linh kiện, cấp phát vật tư hiệu quả và tiết kiệm cho môn học thực hành Mạch điện tử
	Tốt

	211. 1
	Ông
	Trần Trung 
	HIẾU
	Giảng viên khoa Công nghệ Điện - Điện tử
	Thi Công Mô Hình Xác Định Cực Tính Bộ Dây Máy Điện
	Khá

	212. 2
	Bà
	Tăng Cẩm
	HUÊ
	Giảng viên khoa Công nghệ Điện - Điện tử
	Tìm hiểu về mạch điểu kiển tốc độ động cơ xoay chiều 1 pha
	Khá

	213. 3
	Bà
	Nguyễn Huỳnh 
	LIÊN
	Phó Trưởng khoa Công nghệ Điện - Điện tử
	Ứng dụng mạng học tập Edmodo để tổ chức và quản lý hoạt động tự học của sinh viên cao đẳng chuyên nghiệp
	Tốt

	214. 4
	Bà
	Nguyễn Thùy 
	LINH 
	Giảng viên khoa Công nghệ Điện - Điện tử
	Tính toán bộ dây quấn động cơ không đồng bộ 3 pha rotor lồng sóc
	Khá

	215. 5
	Ông
	Huỳnh Ngọc
	MAI
	Trưởng Bộ môn Tự động hóa - Khoa Công nghệ Điện - Điện tử
	Điều khiển và giám sát phân loại sản phẩm
	Xuất sắc

	216. 6
	Ông
	Đặng Đức
	MINH
	Giảng viên khoa Công nghệ Điện - Điện tử
	Thi công mô hình phân loại và đóng dấu sản phẩm
	Tốt

	217. 7
	Bà
	Nguyễn Thị Tố
	NGA
	Giảng viên khoa Công nghệ Điện - Điện tử
	Ứng dụng phần mềm Fluidsim Pneumatic trong giảng dạy học phần Tự động Hóa Quá Trình Công Nghệ của bậc Cao Đẳng
	Tốt

	218. 8
	Bà
	Nguyễn Trần Thanh
	NHÀN
	Giảng viên khoa Công nghệ Điện - Điện tử
	Phân tích an toàn trong các lưới điện và bảo vệ chống sét trọng điểm cho các công trình
	Khá

	219. 9
	Ông
	Đỗ Huỳnh Thanh
	PHONG
	Giảng viên khoa Công nghệ Điện - Điện tử
	Sử dụng Matlab Mô phỏng Máy biến áp 3 cuộn dây
	Khá

	220. 0
	Ông
	Nguyễn Anh
	TĂNG
	Giảng viên khoa Công nghệ Điện - Điện tử
	Bảo vệ khoảng cách trong hệ thống điện sử dụng Rơle D60
	Khá

	221. 1
	Ông
	Quách Minh
	THỬ
	Trưởng Bộ môn Điện công nghiệp - Khoa Công nghệ Điện - Điện tử
	Thi công mô hình tưới cây tự động
	Tốt

	222. 2
	Ông
	Trần Công
	TIẾN
	Giảng viên khoa Công nghệ Điện - Điện tử
	Ứng dụng các cảm biến của OMRON vào giảng dạy theo chương trình thực tập Đo Lường Cảm Biến bậc Cao đẳng chuyên nghiệp.
	Khá

	223. 3
	Ông
	Bốc Minh
	TRÍ
	Giảng viên khoa Công nghệ Điện - Điện tử
	Giải pháp tiết kiệm điện năng tiêu thụ của máy lạnh bằng mạch cảm biến chuyển động
	Đạt yêu cầu

	224. 4
	Ông
	Nguyễn Trọng
	TRÍ
	Giảng viên khoa Công nghệ Điện - Điện tử
	Hướng dẫn cài đặt các thông số trên MCCB
	Tốt

	225. 5
	Ông
	Nguyễn Văn 
	YÊN
	Giảng viên khoa Công nghệ Điện - Điện tử
	Xây dựng phiếu phân tích hỏng hóc của mạch điện theo hướng tích cực hóa người học cho học phần Điện công nghiệp
	Tốt

	226. 6
	Bà
	Lê Thị Hà 
	GIANG
	Nhân viên khoa Công nghệ Điện - Điện tử
	Kỹ năng giao tiếp và ứng xử với học sinh sinh viên Khoa CN Điện - điện tử
	Khá

	227. 7
	Bà
	Mai Nguyễn Hoàng 
	YẾN
	Nhân viên khoa Công nghệ May - Thời trang
	Kỹ năng giao tiếp đối với sinh viên học sinh khoa CN may – Thời trang
	Khá

	228. 8
	Ông
	Võ Anh
	HÀO
	Giảng viên khoa Công nghệ Nhiệt - Lạnh
	Một số phương pháp giải bài toán mạch điện một chiều
	Khá

	229. 9
	Ông
	Hà Chí
	CÔNG
	Giảng viên khoa Công nghệ Nhiệt - Lạnh
	Ứng dụng phần mềm CADE – SIMU trong giảng dạy học phần thiết bị điện tại khoa công nghệ Nhiệt – Lạnh
	Khá

	230. 0
	Ông
	Đinh Đồng 
	HIỆP 
	Phó Trưởng khoa; Phụ trách khoa Công nghệ Nhiệt - Lạnh
	Ứng dụng phần mềm Psychrometric Analysics CD trong môn học Điều hòa Không khí
	Khá

	231. 1
	Ông
	Đặng Thế
	HUÂN
	Giảng viên khoa Công nghệ Nhiệt - Lạnh
	Ứng dụng phần mềm CADE-SIMU vào giảng dạy học phần Thực tập trang bị điện
	Khá

	232. 2
	Ông
	Phan Văn 
	HÒA
	Giảng viên khoa Công nghệ Nhiệt - Lạnh
	Thi công mô hình bo mạch điều khiển máy lạnh 2 khối
	Khá

	233. 3
	Ông
	Trần Đình
	KHOA
	Giảng viên khoa Công nghệ Nhiệt - Lạnh
	Ứng dụng phần mềm Friga – Bohn để tính toán thiết bị bay hơi, thiết bị ngưng tụ trong học phần tính toán thiết kế trạm lạnh bậc CĐ
	Khá

	234. 4
	Ông
	Võ Thiện
	MỸ
	Trưởng Bộ môn Cơ sở ngành - Khoa Công nghệ Nhiệt - Lạnh
	Ứng dụng phần mềm Psychrometric Diagram Viewer để tính toán thông số không khí ẩm trên đồ thị Carrier va Mollier trong học phần kỹ thuật nhiệt, bậc trung cấp chuyên nghiệp, ngành công nghệ kỹ thuật Nhiệt – Lạnh
	Khá

	235. 5
	Ông
	Đỗ Trọng 
	QUÝ
	Giảng viên khoa Công nghệ Nhiệt - Lạnh
	Điều khiển mức nước bằng cách ứng dụng rơle điện cực (công tắc mức lỏng không dùng phao) trong học phần Trang bị điện hệ thống lạnh bậc cao đẳng
	Đạt yêu cầu

	236. 6
	Ông
	Võ Phước
	QUANG
	Giảng viên khoa Công nghệ Nhiệt - Lạnh
	Ứng  dụng  phần mềm Flash trong giảng dạy học phần Kỹ thuật lạnh công nghiệp
	Đạt yêu cầu

	237. 7
	Ông
	Nguyễn Vũ Xuân
	THÌ
	Giảng viên khoa Công nghệ Nhiệt - Lạnh
	Thi công mô hình bảng điện mạch điện tủ quạt.
	Khá

	238. 8
	Bà
	Võ Thị 
	TUYẾT
	Nhân viên khoa Công nghệ Nhiệt - Lạnh
	Kỹ năng giao giao tiếp đối với học sinh, sinh viên khoa Công nghệ Nhiệt – Lạnh.
	Đạt yêu
 cầu

	239. 9
	Ông
	Nguyễn Trọng
	NGHĨA
	Trưởng khoa Kinh tế
	Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khoa Kinh tế
	Tốt

	240. 0
	Ông
	Trịnh Hoàng
	HIỆP
	Giảng viên khoa Kinh tế
	Một số giải pháp và kiến nghị để giảng dạy và học tốt hơn tại lớp 15CĐN-QTD
	Khá

	241. 1
	Bà
	Phạm Quỳnh 
	NHƯ
	Giảng viên khoa Kinh tế
	Nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm đối với các lớp Bậc cao đẳng nghề hệ 9+4 tại khoa Kinh tế
	Đạt

	242. 2
	Bà
	Phạm Thị Gia
	TÂM
	Giảng viên khoa Kinh tế
	Tích cực hóa sinh viên bậc cao đẳng nghề hệ 9+4 trong các giờ học lý thuyết của khoa Kinh tế
	Đạt

	243. 3
	Ông
	Đào Anh
	TUẤN
	Giảng viên khoa Kinh tế
	Xây dựng tổ chức Đoàn gắn với nhu cầu HSSV tại khoa Kinh tế
	Tốt

	244. 4
	Bà
	Bùi Ánh
	TUYẾT
	Giảng viên khoa Kinh tế
	Học nhóm và đổi mới phương pháp ôn tập cuối môn các môn học lý thuyết
	Khá

	245. 5
	Bà
	Lê Thị Thu
	THẢO
	Giảng viên khoa Kinh tế
	Cải thiện phương pháp dạy và học môn Kỹ năng giao tiếp tại khoa Kinh tế
	Khá

	246. 6
	Bà
	Lê Xuân
	THỦY
	Giảng viên khoa Kinh tế
	Sử dụng phương pháp đóng vai trong giảng dạy học phần lý thuyết Tâm lý kinh doanh nhằm nâng cao giáo dục định hướng năng lực cho SV
	Khá

	247. 7
	Bà
	Lưu Thị 
	THÚY
	Giảng viên khoa Kinh tế
	Xây dựng mô hình phòng kế toán ảo trong giờ thực hành môn kế toán doanh nghiệp
	Khá

	248. 8
	Bà
	Võ Thị Kim
	THƯ
	Giảng viên khoa Kinh tế
	Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên bậc cao đẳng nghề hệ 9+4 tại khoa Kinh tế
	Đạt

	249. 9
	Bà
	Lữ Xuân
	TRANG
	Giảng viên khoa Kinh tế
	Xây dựng mô hình phòng thực hành mô phỏng phòng tài chính - kế toán tại khoa Kinh tế
	Khá

	250. 0
	Bà
	Phan Thị Huyền 
	TRANG
	Giảng viên khoa Kinh tế
	Kỹ thuật thở bằng bụng để giúp giảng viên có giọng nói hay và khỏe
	Đạt

	251. 1
	Ông
	Đỗ Tuấn
	VIỆT
	Trưởng Trung tâm Truyền thông - Thư viện
	Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Truyền thông – Thư viện trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM.
	Tốt

	252. 2
	Ông
	Nguyễn Hữu 
	THIỆN
	Phó Trưởng Trung tâm Truyền thông - Thư viện
	Một số giải pháp phát triển văn hóa đọc cho học sinh – sinh viên trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM.
	Tốt

	253. 3
	Ông
	Nguyễn Tứ
	CẢNH 
	Nhân viên trung tâm Truyền thông - Thư viện
	Một số biện pháp giữ gìn an ninh trật tự tại khuôn viên Trung tâm Truyền thông – Thư viện.
	Đạt yêu cầu

	254. 4
	Ông
	Trương Hữu 
	LỘC 
	Nhân viên trung tâm Truyền thông - Thư viện
	Quy trình số hóa hình ảnh để lưu trữ tại thư viện trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM.
	Khá

	255. 5
	Bà
	Đặng Thu 
	HÀ
	Nhân viên trung tâm Truyền thông - Thư viện
	Một số giải pháp trong việc bảo quản tài liệu tại thư viện trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM.
	Khá

	256. 6
	Bà
	Trần Thị Diễm 
	THÚY
	Nhân viên trung tâm Truyền thông - Thư viện
	Một số kinh nghiệm xây dựng thư viện THPT Lý Tự Trọng TP.HCM đạt danh hiệu thư viện xuất sắc.
	Tốt

	257. 7
	Bà
	Nguyễn Thị
	NHUNG 
	Nhân viên trung tâm Truyền thông - Thư viện
	Ứng dụng công nghệ mã vạch trong lưu hành tài liệu tại Thư viện trường CĐKT Lý Tự Trọng TPHCM.
	Tốt

	258. 8
	Bà
	Nguyễn Thị 
	TRANG 
	Nhân viên trung tâm Truyền thông - Thư viện
	Một số biện pháp hướng dẫn bạn đọc tìm kiếm tài liệu trong thư viện tại trường CĐKT Lý Tự Trọng TPHCM theo cách truyền thống và hiện đại
	Tốt

	259. 9
	Bà
	Hà Thị 
	HẬU
	Nhân viên trung tâm Truyền thông - Thư viện
	Ứng dụng khung phân loại thập phân Dewey 23 để phân loại tài liệu tại thư viện trường CĐKT Lý Tự Trọng TPHCM.
	Khá

	260. 0
	Bà
	Nguyễn Thị 
	NHUẬN 
	Phụ trách Trường Trung học phổ thông Lý Tự Trọng - Bí thư Đoàn trường
	Đổi mới công tác chủ nhiệm tại Trường THPT Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh góp phần giáo dục học sinh toàn diện
	Tốt

	261. 1
	Ông
	Trần Quốc 
	TUẤN 
	Giáo viên Trường Trung học phổ thông
	Một số giải pháp để giải quyết các bài toán khoảng cách trong không gian bằng phương pháp tọa độ cho học sinh khối 12 Trường THPT Lý Tự Trọng TPHCM 
	Đạt

	262. 2
	Bà
	Trần Thị Mỹ 
	HUYỀN 
	Giáo viên Trường Trung học phổ thông
	Một vài phương pháp phân dạng và hệ thống các bài tập về đường thẳng, mặt phẳng và quan hệ song song trong không gian cho học sinh khối 11 Trường THPT Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt

	263. 3
	Bà
	Trương Thị Thủy
	TIÊN
	Giáo viên Trường Trung học phổ thông
	Một số  kinh nghiệm nâng cao kỹ năng giải bài toán xác suất cho học sinh ở Trường THPT Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
	Khá

	264. 4
	Bà
	Trần Thị Tuyết 
	MAI 
	Tổ trưởng chuyên môn Bộ môn Toán - Tin. Giáo viên Trường Trung học phổ thông Lý Tự Trọng
	Một  số kinh nghiệm nâng cao chất lượng học Toán cho đối tượng học sinh trung bình - yếu ở Trường THPT Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh 
	Khá

	265. 2
	Bà
	Huỳnh Thị Kim
	HẰNG
	Tổ phó chuyên môn Bộ môn Toán - Tin. Giáo viên Trường Trung học phổ thông Lý Tự Trọng
	Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phần mềm One note trên thiết bị di động để GV-CNV ở Trường THPT Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh lưu trữ hồ sơ cá nhân.
	Đạt yêu cầu

	266. 6
	Ông
	Đinh Công
	BÌNH
	Giáo viên Trường Trung học phổ thông
	Một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý phòng máy vi tính ở Trường THPT Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
	Khá

	267. 7
	Bà
	Hoàng Thị 
	LÊ
	Giáo viên Trường Trung học phổ thông
	Một số phương pháp giúp học sinh  khối 12 Trường THPT Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh nắm vững kiến thức giao thoa sóng trong môn Vật lý
	Khá

	268. 8
	Bà
	Lê Phương 
	NGỌC 
	Tổ trưởng chuyên môn Bộ môn Lý - Công nghệ. Giáo viên Trường Trung học phổ thông Lý Tự Trọng
	Thiết kế bài dạy tiết bài tập Vật lý cho học sinh Trường THPT Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt

	269. 9
	Ông
	Hoàng Anh 
	TOÀN 
	Giáo viên Trường Trung học phổ thông
	Giải pháp nâng cao tiết thực hành: Dòng điện trong chất điện phân môn Vật lý lớp11 tại trường THPT Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt

	270. 0
	Bà
	Lê Thị Kim 
	NHÂN
	Tổ phó chuyên môn Bộ môn Lý - Công nghệ. Giáo viên Trường Trung học phổ thông Lý Tự Trọng
	Một số phương pháp phát huy tính tích cực học tập môn Vẽ Kỹ thuật của học sinh ở Trường THPT Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh 
	Khá

	271. 1
	Ông
	Lê Minh 
	PHONG 
	Giáo viên Trường Trung học phổ thông
	Tìm hiểu giải Nobel Hóa học để giúp học sinh hứng thú với môn Hóa học ở Trường THPT Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
	Khá

	272. 2
	Bà
	Nguyễn Thị Thanh
	HÀ
	Giáo viên Trường Trung học phổ thông
	Sử dụng thí nghiệm Hóa học để tổ chức hoạt động học tập tích cực cho học sinh ở trường THPT Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt

	273. 3
	Bà
	Nguyễn Thị Ngọc 
	HUỆ
	Giáo viên Trường Trung học phổ thông
	Sử dụng bài tập Hóa học để tổ chức hoạt động tích cực cho học sinh ở Trường THPT Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
	Khá

	274. 4
	Bà
	Lê Thị Phương
	THÚY
	Giáo viên Trường Trung học phổ thông
	Vận dụng cấu trúc JIGSAW của Elliot Aronson để tổ chức  trong giảng dạy học môn Hóa học ở Trường THPT Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
	Khá

	275. 5
	Ông
	Trần Đình 
	PHAN 
	Giáo viên Trường Trung học phổ thông
	Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn tại Trường THPT Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt

	276. 6
	Bà
	Trần Thị  
	PHƯỢNG
	Giáo viên Trường Trung học phổ thông
	Giải pháp nâng cao hiệu quả tiết sinh hoạt chủ nhiệm ở Trường THPT Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt

	277. 7
	Bà
	Phạm Thị 
	ĐỨC
	Tổ trưởng chuyên môn Bộ môn Văn - Giáo viên Trường Trung học phổ thông Lý Tự Trọng
	Một số biện pháp tạo hứng thú cho học sinh khi tiếp cận tác phẩm văn xuôi hiện đại Việt Nam trong Trường THPT Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt

	278. 8
	Bà
	Nguyễn Hồng
	THANH
	Giáo viên Trường Trung học phổ thông
	Một số giải pháp tạo hứng thú cho học sinh trong giờ học môn Ngữ Văn ở Trường THPT Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt

	279. 9
	Ông
	Trần Ngọc
	TUẤN 
	Giáo viên Trường Trung học phổ thông
	Một số phương pháp nâng cao chất lượng làm bài phần  Đọc - hiểu môn Ngữ Văn cho học sinh ở Trường THPT Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt

	280. 0
	Bà
	Lê Thị Ngọc
	DUNG
	Giáo viên Trường Trung học phổ thông
	Phim ảnh hóa một số tác phẩm văn xuôi lớp 12 cho học sinh Trường THPT Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
	Tốt

	281. 1
	Bà
	Nguyễn Thị Ngọc
	TRANG
	Giáo viên Trường Trung học phổ thông
	Giải pháp Vận dụng sơ đồ tư duy trong việc dạy môn Ngữ Văn ở  Trường THPT Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
	Khá

	282. 2
	Bà
	Phạm Thị
	HÀ
	Giáo viên Trường Trung học phổ thông
	Một số phương pháp giúp học sinh làm bài nghị luận xã hội trong Trường THPT Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
	Khá

	283. 3
	Bà
	Phan Thị Mai
	HƯƠNG
	Tổ phó chuyên môn Bộ môn Sử - Địa - GDCD. Giáo viên Trường Trung học phổ thông Lý Tự Trọng
	Một số giải pháp đổi mới kiểm tra, đánh giá  môn  học  lịch sử tại Trường THPT Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
	Khá

	284. 4
	Ông
	Lê Tấn
	LONG
	Giáo viên Trường Trung học phổ thông
	Một số biện pháp phát huy tính tích cực của học sinh trong việc học môn Lịch sử ở Trường THPT Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt

	285. 5
	Bà
	Nguyễn Thụy Hải
	YẾN
	Giáo viên Trường Trung học phổ thông
	Sử dụng phương tiện hiện đại, sơ đồ hóa kiến thức trong trong dạy học Lịch sử ở Trường THPT Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt

	286. 6
	Bà
	Nguyễn Thị Hiếu 
	HẠNH
	Giáo viên Trường Trung học phổ thông
	Một số giải pháp giúp HS khối 11 Hệ thống kiến thức bằng sơ đồ trong giảng dạy bộ môn lịch sử tại Trường THPT Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
	Khá

	287. 7
	Bà
	Nguyễn Thị Bảo
	LINH
	Tổ trưởng chuyên môn Bộ môn Sử - Địa - GDCD. Giáo viên Trường Trung học phổ thông Lý Tự Trọng
	Tích cực sử dụng phương tiện - đồ dùng dạy học nhằm tạo hứng thú cho học sinh học môn địa lý lớp 12 trong Trường THPT Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt

	288. 8
	Bà
	Lê Thị Thanh 
	HÀ
	Giáo viên Trường Trung học phổ thông
	Một số phương pháp nâng cao hiệu quả, giúp HS giải quyết tình huống pháp luật trong bộ môn GDCD khối 12 ở Trường THPT Lý Tự Trọng.Tp HCM.
	Khá

	289. 9
	Bà
	Đỗ Thị
	VÂN
	Tổ phó chuyên môn Bộ môn Sử - Địa - GDCD. Giáo viên Trường Trung học phổ thông Lý Tự Trọng
	Một số phương pháp giảng dạy môn GDCD theo hướng giáo dục tích cực tại Trường THPT Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt

	290. 0
	Ông
	Ngô Thanh
	ĐIỀN
	Tổ trưởng chuyên môn Bộ môn Thể dục - GDQP - Nghề phổ thông. Giáo viên Trường Trung học phổ thông Lý Tự Trọng
	Một số phương pháp dạy tốt môn thể thao tự chọn cho học sinh ở Trường THPT Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
	Khá

	291. 1
	Ông
	Lý Hoàng
	NAM
	Giáo viên Trường Trung học phổ thông
	Giải pháp giúp nâng cao thành tích trong môn chạy cự ly ngắn cho học sinh khối 11 ở Trường THPT Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt

	292. 2
	Ông
	Văn Trí
	LỢI
	Giáo viên Trường Trung học phổ thông
	Một số kinh nghiệm nâng cao hiệu quả các bài tập điền kinh phát triển thể lực cho học sinh ở Trường THPT Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt

	293. 3
	Ông
	Nguyễn Văn 
	KHẮC
	Giáo viên Trường Trung học phổ thông
	Một số kinh nghiệm nâng cao hiệu quả các bài tập trong môn nhảy cao cho học sinh khối 11 ở Trường THPT Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt

	294. 4
	Bà
	Phan Vũ Băng 
	THẠCH 
	Giáo viên Trường Trung học phổ thông
	Một số Phương pháp giúp học sinh phát triển kĩ năng tự học môn tiếng Anh tại Trường THPT Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt

	295. 5
	Bà
	Nguyễn Thị 
	TƯƠI 
	Giáo viên Trường Trung học phổ thông
	Một số phương pháp chữa lỗi hiệu quả trong các bài viết tiếng Anh của học sinh ở Trường THPT Lý Tự Trọng Thành phố Hố Chí Minh
	Khá

	296. 6
	Bà
	Thái Thị Thanh 
	TRANG
	Tổ trưởng chuyên môn Bộ môn Anh văn. Giáo viên Trường Trung học phổ thông Lý Tự Trọng
	Thiết kế bộ ngữ pháp dạng khung  giúp học sinh ở Trường THPT Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh ôn thi tốt môn tiếng Anh.
	Đạt

	297. 7
	Ông
	Lữ Châu 
	THI 
	Tổ phó Văn phòng - Quản lý học sinh. Giáo viên Trường Trung học phổ thông Lý Tự Trọng
	Một số kinh nghiệm giáo dục đạo đức học sinh và giảm nguy cơ của học sinh Trường THPT Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt

	298. 8
	Bà
	Nguyễn Thị 
	THÙY
	Tổ trưởng  Tổ Văn phòng - Quản lý học sinh
	  Một số giải pháp nâng cao hiệu quả việc xây dựng thời khóa biểu ở Trường THPT Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
	Xuất sắc

	299. 9
	Bà
	Nguyễn Thị Ngọc 
	ANH
	Nhân viên Trường Trung học phổ thông Lý Tự Trọng
	Một số kinh nghiệm nâng cao hiệu quả bảo quản và lưu trữ hồ sơ học vụ  ở Trường THPT Lý Tự Trọng Thành phố HCM
	Khá

	300. 0
	Bà
	Nguyễn Thị
	TUYẾT
	Nhân viên Trường Trung học phổ thông Lý Tự Trọng
	Một số phương pháp nâng cao kỹ năng ứng xử văn hóa tại trong trường THPT Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
	Khá

	301. 
	Bà
	Nguyễn Thị 
	TẤT
	Nhân viên Trường Trung học phổ thông Lý Tự Trọng
	Kinh nghiệm sử dụng McMix trong xây dựng và lưu trữ đề các môn trắc nghiệm tại Trường THPT Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
	Khá

	302. 3
	Ông
	Lê Thanh 
	THÁT
	Nhân viên Trường Trung học phổ thông Lý Tự Trọng
	Những biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý và giáo dục học sinh chưa ngoan trong Trường THPT Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
	Khá

	303. 3
	Ông
	Võ Minh 
	PHƯƠNG 
	Nhân viên Trường Trung học phổ thông Lý Tự Trọng
	Nâng cao hiệu quả trong việc Ứng dụng phần mềm Corel Draw để thiết kế băng rôn, poster phục vụ công tác truyền thông của Đoàn thanh niên , Hội sinh viên ở Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng 
	Khá


Tổng cộng danh sách có 303 SKKN, trong đó:

· Xuất sắc:

  19

· Tốt:

  99

· Khá:

116

· Đạt yêu cầu:
  69
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